
TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1

KHTN - 

Dịu

NN1 - 

Tùng

NN1 - 

Linh

Văn - 

HạnhA

Văn - 

TrangA

Toán - 

HằngT

Toán - 

Hoài

NN1 - 

NgaA

Văn - 

HạnhC

KHTNHoá - 

Khuê
Văn - NaP

Toán - 

Hùng

LSĐLĐịa - 

Thủy

Toán - 

Vui

KHTNHoá - 

ThuH

Toán - 

HiềnT

LSĐLĐịa - 

Oanh

Văn - 

HiềnV

Toán - 

Dung

NN1 - 

PhượngA

Văn - 

TrangB
Văn - Hoa Lý - Anh

Toán - 

Hiếu

Văn - 

ThuV

Toán - 

Dẫn

2

Văn - 

HiềnV

NN1 - 

Tùng

Văn - 

HằngV

NN1 - 

Linh

KHTN - 

ThuH

KHTN - 

NaTN

Toán - 

Hoài

KNS - 

Hài

Văn - 

HạnhC

Văn - 

HạnhA
Văn - NaP

Địa - 

OanhK

Văn - 

HạnhB

Toán - 

Vui

NN1 - 

NgaA

Văn - 

TrangA
Văn - Hoa

NN1 - 

PhượngA

KNS - 

PhượngB

Văn - 

Oanh

Văn - 

TrangB

Toán - 

HiềnT

Toán - 

HằngT

KHTNLý - 

Anh

Văn - 

ThuV

Toán - 

Dẫn

3

Toán - 

HiềnT

Toán - 

Hiếu

NN1 - 

Linh

Toán - 

Vui

NN1 - 

Tùng

GDĐP - 

HạnhB

Văn - 

HạnhA

Toán - 

Dung

NN1 - 

NgaA

KNS - 

NaTN

LS&ĐLĐịa  

OanhK

Văn - 

HằngV

KNS - 

Anh
Văn - NaP

Văn - 

TrangB

KHTNHoá - 

ThuH
Văn - Hoa

Toán - 

Hùng

Văn - 

HạnhC

Toán - 

HằngT

Toán - 

Hoài

KHTNLý - 

Dịu

Văn - 

HiềnV

NN1 - 

PhượngA

Văn - 

TrangA

4

NN1 - 

Linh

NN1 - 

PhượngA

1

NN1 - 

Linh

Toán - 

Hiếu

KHTN - 

NaTN

Văn - 

HạnhA

LSĐLĐịa - 

ThủyB

Toán - 

HằngT

NN1 - 

Nhàn

KHTNHoá - 

Khuê

Toán - 

Hoàn

NT(MT) - 

Huyền

NN1 - 

Giang

NN1 - 

Tùng

Văn - 

HạnhB

Hoá - 

ThuH

LSĐLĐịa - 

OanhK
KNS - Hà Văn - Hoa

GDTC - 

Trọng

Toán - 

Dung

KNS - 

PhượngB

Văn - 

TrangB

Toán - 

HiềnT

LSĐLĐịa - 

Oanh

Văn - 

HiềnV

Văn - 

ThuV

Toán - 

Dẫn

2

Văn - 

HiềnV

KNS - 

Phương

LSĐLĐịa - 

ThủyB

Toán - 

Vui

Văn - 

TrangA

NN1 - 

Tùng

NN1 - 

Nhàn

Văn - 

ThuV

NN1 - 

NgaA

Văn - 

HạnhA

KNS - 

NaTN

NT(MT) - 

Huyền

Toán - 

Hoàn

NN1 - 

Linh
KNS - Hà

LSĐLĐịa - 

OanhK

Toán - 

Hoài

KNS - 

PhượngB

Toán - 

Dung

GDTC - 

Trọng

LSĐLĐịa - 

Oanh

Toán - 

HiềnT

Toán - 

HằngT

Toán - 

Hiếu

Toán - 

Hùng

KHTNLý - 

Anh

3

LSĐLĐịa - 

Thủy

KNS - 

Phương

NN1 - 

Linh

Toán - 

Hoàn

Văn - 

HạnhB

Văn - 

HạnhA

Toán - 

Dung

KHTNHoá - 

ThuH

NT(MT) - 

Huyền

KHNTHoá - 

Khuê

NN1 - 

Tùng

Toán - 

Hiếu

NN1 - 

Giang

Toán - 

Hoài

Toán - 

Hùng

GDTC - 

Trọng

Toán - 

HằngT

Văn - 

TrangB

Toán - 

HiềnT

Văn - 

HạnhC

LSĐLĐịa - 

OanhK

Văn - 

ThuV

NN1 - 

NgaA

1

Toán - 

HiềnT

MTNhạc - 

GiangN

Văn - 

HằngV

KNS - 

Thủy

KNS - 

ThuH

NN1 - 

Tùng

KNS - 

ThủyB

NT(MT) - 

Huyền

Toán - 

Hoàn

Toán - 

Dung

NN1 - 

Giang

Toán - 

Hùng

Văn - 

HạnhB

KNS - 

Anh

NN1 - 

NgaA

Văn - 

TrangA
KNS - Hà

KHTNHoá - 

Khuê

Văn - 

HạnhC

Văn - 

Oanh

NN1 - 

PhượngA
Văn - Hoa

Toán - 

HằngT

Văn - 

HiềnV

LSĐLĐịa - 

OanhK

Toán - 

Dẫn

2

LSĐLĐịa - 

Thủy

Văn - 

TrangB

MTNhạc - 

GiangN

LSĐLĐịa - 

ThủyB

GDĐP - 

HạnhB

Toán - 

HằngT

Hoá - 

Khuê

NN1 - 

NgaA

NT(MT) - 

Huyền

Toán - 

Dung

Toán - 

Mạnh

Văn - 

HằngV

Toán - 

Hoàn
Văn - NaP

Toán - 

Hiếu

Văn - 

TrangA

Toán - 

Hoài

Văn - 

HiềnV

NN1 - 

Tùng

Văn - 

Oanh

NN1 - 

PhượngA
Văn - Hoa

Văn - 

HạnhC

NN1 - 

Giang

Toán - 

Hùng

LSĐLĐịa - 

OanhK

3

MTNhạc - 

GiangN

Toán - 

Hiếu

Toán - 

Huy

KHTN - 

NaTN

Toán - 

Hoàn

LSĐLĐịa - 

ThủyB

LSĐLĐịa - 

OanhK

Toán - 

Dung

Văn - 

HạnhC

HĐTN-

Linh

Toán - 

Mạnh

Văn - 

HằngV

NN1 - 

Tùng
Văn - NaP

Văn - 

TrangB

Toán - 

HiềnT

Hoá - 

ThuH

Toán - 

Hùng

LSĐLĐịa - 

Oanh

KHTNHoá - 

Khuê

Toán - 

Hoài
Văn - Hoa

NN1 - 

PhượngA

Văn - 

HiềnV

KHTNLý - 

Anh

Văn - 

TrangA

4

NN1(CK) 

- 

PhượngA

1

2

3

1

Văn - 

HiềnV

Văn - 

TrangB

Văn - 

HằngV

Văn - 

HạnhA

Toán - 

Hoàn

Văn - 

HạnhB

Toán - 

Hoài

LSĐLĐịa - 

OanhK

KNS - 

Hài

Toán - 

Dung

KHTNHoá 

- Khuê

Toán - 

Hùng

GDCD - 

Phương

LSĐLĐịa - 

Thủy

Toán - 

Hiếu

Toán - 

HiềnT

GDTC - 

Trọng

LSĐLĐịa - 

Oanh

NN1 - 

Tùng

Toán - 

HằngT

KHTNLý - 

Dịu

NN1 - 

NgaA

Văn - 

HạnhC

NN1 - 

Giang

NN1 - 

PhượngA

Văn - 

TrangA

2

Toán - 

HiềnT

Văn - 

TrangB

Toán - 

Huy

Toán - 

Vui

NN1 - 

Tùng

Văn - 

HạnhB

NT(MT) - 

Huyền

Văn - 

ThuV

LSĐLĐịa - 

OanhK

Văn - 

HạnhA
Văn - NaP

KNS - 

Hài

Toán - 

Hoàn

GDCD - 

Phương

GDTC - 

Trọng

NN1 - 

Giang

NN1 - 

Nhàn

NN1 - 

PhượngA

KHTNHoá - 

Khuê

LSĐLĐịa - 

Oanh

Toán - 

Hoài

NN1 - 

NgaA

Văn - 

HạnhC

Toán - 

Hiếu

Toán - 

Hùng

Văn - 

TrangA

3

KNS - 

Phương

KHTN - 

Dịu

Toán - 

Huy

GDĐP - 

HạnhB

Văn - 

TrangA

KNS - 

ThuH

Văn - 

HạnhA

Văn - 

ThuV

Toán - 

Hoàn

LSĐLĐịa - 

OanhK

Toán - 

Mạnh

NN1 - 

Tùng

KHTNHo

á - Khuê

Toán - 

Vui

Văn - 

TrangB

GDTC - 

Trọng

NN1 - 

Nhàn

Văn - 

HiềnV

Văn - 

HạnhC

NN1 - 

PhượngA

Toán - 

Hoài

LSĐLĐịa - 

Oanh

Toán - 

HằngT

Toán - 

Hiếu

Toán - 

Hùng

NN1 - 

NgaA

4

HĐTN-

Linh

1

2

3
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                  TKB Sè 01- Thùc hiÖn tõ 05/09/2024 ( Buổi chiều lẻ)

                                    Thêi kho¸ biÓu  n¨m häc 2024-2025
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Lưu ý: Các ô trống màu vàng các đ/c GVCN nhắc các em học sinh lên phòng thư viện đọc sách.




